
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ 

Số:        /SGDĐT-QLCL 
V/v thông báo điểm chuẩn và kết quả 

tuyển sinh vào lớp 10 THPT 
năm học 2024 – 2025 

Đồng Tháp, ngày        tháng 6 năm 2024 
 
 
 

   Kính gửi:  
- Trường THCS-THPT, THPT trong tỉnh; 
- Phòng GDĐT huyện, thành phố. 

Căn cứ vào Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2024 của 

UBND tỉnh Đồng Tháp về việc tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2024 

-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ kết quả kết quả kiểm tra hồ sơ và kết quả xét tuyển của Hội đồng 

tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Sở Giáo dục và Đào tạo 

thông báo điểm chuẩn và kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 
2025 như sau: 

1. Xét tuyển thẳng  

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ 

thông được hợp nhất bởi Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03 tháng 5 năm 

2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GDĐT xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT 
cho 17 học sinh (Phụ lục 1 đính kèm). 

2. Điểm chuẩn, số lượng thí sinh trúng tuyển   

(Phụ lục 2 đính kèm) 

3. Những yêu cầu đối với các trường THCS-THPT, THPT 

3.1. Nhà trường thông báo kết quả trúng tuyển cho học sinh biết.  

3.2. Nhận lại hồ sơ (đối với học sinh không trúng tuyển vào trường THPT)  

Thời gian trường THCS-THPT, THPT trả hồ sơ của học sinh từ ngày 

01/7/2024 đến ngày 05/7/2024. Để tránh thất lạc hồ sơ của học sinh, Sở đề nghị 

các trường chỉ đạo cho bộ phận quản lý hồ sơ, khi giao trả phải kiểm tra và có 

ký nhận. 

- Đối với học sinh không trúng tuyển vào trường THPT theo nguyện vọng 

1, nhưng đỗ nguyện vọng 2: học sinh sẽ nhận lại hồ sơ tại trường THPT (nơi 

đăng ký nguyện vọng 1) và nộp cho trường THPT nơi học sinh đã trúng tuyển 

nguyện vọng 2, thời gian từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 07/7/2024.  

- Đối với học sinh không trúng tuyển cả 2 nguyện vọng: đến trường THCS 
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nơi học sinh đã học lớp 9 năm học 2023 - 2024 để nhận lại hồ sơ theo lịch thông 

báo của trường THCS.  

* Lưu ý:  

- Những trường hợp học sinh nộp thiếu hồ sơ, trường THPT phải báo ngay 

cho học sinh biết để kịp thời bổ sung, tránh trường hợp học sinh vào học lớp 10 

không đủ hồ sơ.  

- Những thí sinh không trúng tuyển vào lớp 10 THPT nhận lại hồ sơ tại 

trường THCS và nộp vào các trường THPT có hệ GDTX hoặc các Trung tâm 

GDTX. 

- Đến ngày 15/7/2024, trường THPT báo cáo về Phòng Quản lý chất lượng, 

Sở GDĐT những trường hợp học sinh trúng tuyển chưa nộp hồ sơ (nếu có). 

3.3. Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 
2025. 

Các trường THCS – THPT, THPT nhận tại Phòng Quản lý chất lượng danh 
sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT, lớp 10 chuyên năm học 2024 - 
2025, Sở GDĐT vào ngày 12/7/2024 (thứ Sáu). 

4. Đối với phòng GDĐT 

Yêu cầu phòng GDĐT thông báo cho các trường THCS nhận lại hồ sơ của 

học sinh không trúng tuyển (cả 2 nguyện vọng) tại trường THPT mà học sinh 

đăng kí dự tuyển để trả lại cho học sinh. Thời gian nhận hồ sơ ngày 01/7/2024 
(thứ Hai). 

Sở yêu cầu các đơn vị thông báo kết quả cho thí sinh biết và thực hiện đúng 
những nội dung nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 
- Các trường THPT (t/h); 
- Phòng GDĐT (t/h); 
- Lưu: VT, Trg, 3b. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Minh Tâm 
 



Phụ lục 1 
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Công văn số            /SGDĐT-QLCL ngày       /6/2024 của Sở GDĐT) 
 

SỐ 
TT HỌ VÀ TÊN THÍ SINH GIỚI 

TÍNH 

NGÀY THÁNG 
NĂM SINH NƠI 

SINH 
HỌC SINH 

TRƯỜNG THCS ĐỐI TƯỢNG TRƯỜNG TRÚNG TUYỂN 

NG TH NA 

1 Đỗ Thị Lâm Như Nữ 11 11 2008 Đồng Tháp THCS Nguyễn Thị Lựu Học sinh khuyết tật THPT thành phố Cao Lãnh 

2 Trần Đình Uyên Trang Nữ 08 01 2008 Đồng Tháp THCS Nguyễn Tú Học sinh khuyết tật THPT thành phố Cao Lãnh 

3 Trần Kim Ngân Nữ 03 05 2008 Đồng Tháp THCS Định Yên Học sinh khuyết tật THPT Lai Vung 3 

4 Nguyễn Thị Ngọc Tú Nữ 20 01 2008 Đồng Tháp THCS Bình Thành Học sinh khuyết tật THPT Lấp Vò 1 

5 Phạm Ngọc Kim Vàng Nữ 31 10 2009 An Giang THCS Bình Thành 
Học sinh đạt giải 

cấp quốc gia về thể 

dục thể thao 
THPT Lấp Vò 1 

6 Nguyễn Thị Minh Hậu Nữ 17 05 2009 An Giang THCS Thị trấn Lấp Vò Học sinh khuyết tật THPT Lấp Vò 1 

7 Trần Trung Thành Nam 28 02 2009 An Giang THCS Thị trấn Lấp Vò Học sinh khuyết tật THPT Lấp Vò 1 

8 Nguyễn Thanh Chí Tâm Nam 10 06 2009 Đồng Tháp THCS Vĩnh Thạnh Học sinh khuyết tật THPT Lấp Vò 3 

9 Mai Văn Hoá Nam 18 03 2008 Đồng Tháp THCS và THPT Bình 
Thạnh Trung Học sinh khuyết tật THCS và THPT Bình 

Thạnh Trung 

10 Hồ Tấn Lộc Nam 19 02 2009 Đồng Tháp THCS và THPT Bình 
Thạnh Trung Học sinh khuyết tật THCS và THPT Bình 

Thạnh Trung 
11 Trần Thị Xuân Nhi Nữ 09 11 2008 Đồng Tháp THCS Nguyễn Thị Lựu Học sinh khuyết tật THPT Đỗ Công Tường 

12 Phạm Phan Minh Quân Nam 10 01 2009 Đồng Tháp THCS Nguyễn Thị Lựu Học sinh khuyết tật THPT Đỗ Công Tường 

13 Võ Thị Mỹ Hằng Nữ 30 05 2009 Đồng Tháp THCS Nguyễn Chí 

Thanh Học sinh khuyết tật THPT Đỗ Công Tường 

14 Lê Quốc Thuận Nam 21 10 2009 Đồng Tháp THCS Phạm Hữu Lầu Học sinh khuyết tật THPT Thiên Hộ Dương 
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SỐ 
TT HỌ VÀ TÊN THÍ SINH GIỚI 

TÍNH 

NGÀY THÁNG 
NĂM SINH NƠI 

SINH 
HỌC SINH 

TRƯỜNG THCS ĐỐI TƯỢNG TRƯỜNG TRÚNG TUYỂN 

NG TH NA 

15 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 28 06 2007 Đồng Tháp THCS Lưu Văn Lang Học sinh khuyết tật THPT Thành phố Sa Đéc 

16 Đặng Nhật Quang Nam 01 09 2007 TP Hồ Chí Minh THCS Lưu Văn Lang Học sinh khuyết tật THPT Thành phố Sa Đéc 

17 Võ Ngọc Bảo Trân Nữ 14 10 2009 Đồng Tháp THCS Lưu Văn Lang Học sinh khuyết tật THPT Thành phố Sa Đéc 

Danh sách này có 17 học sinh./. 
_______________________ 



Phụ lục 2 
BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN, SỐ LƯỢNG THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

(Kèm theo Công văn số            /SGDĐT-QLCL ngày       /6/2024 của Sở GDĐT) 

TT Đơn vị Chỉ tiêu Điểm 

chuẩn 

Số lượng thí sinh trúng tuyển 
Nguyện 

vọng 1 
Nguyện 

vọng 2 
Tuyển 

thẳng Cộng 

1 THPT Châu Thành 1 630 35,800 561 73 0 634 
2 THPT Châu Thành 2 540 38,300 541 0 0 541 
3 THPT Tân Phú Trung 357 35,300 330 27 0 357 
4 THPT Lai Vung 1 611 36,900 615 0 0 615 
5 THPT Lai Vung 2 540 35,800 539 6 0 545 
6 THPT Lai Vung 3 405 35,900 367 42 1 409 
7 THPT Lấp Vò 1 720 38,100 723 0 4 723 
8 THPT Lấp Vò 2 580 36,000 576 12 0 588 
9 THPT Lấp Vò 3 355 36,100 355 0 1 355 
10 THCS & THPT Bình Thạnh Trung 180 36,500 157 29 2 186 
11 THPT TP Sa Đéc 688 37,000 682 6 3 688 
12 THPT Nguyễn Du 360 37,600 361 0 0 361 
13 THPT TP Cao Lãnh 479 43,100 486 0 2 486 
14 THPT Trần Quốc Toản 540 37,100 488 56 0 544 
15 THPT Thiên Hộ Dương 350 37,100 235 122 1 357 
16 THPT Đỗ Công Tường 450 39,600 301 150 3 451 
17 THPT Cao Lãnh 1 495 36,600 497 0 0 497 
18 THPT Cao Lãnh 2 521 34,000 517 8 0 525 
19 THPT Thống Linh 450 33,600 443 12 0 455 
20 THPT Kiến Văn 360 34,500 310 50 0 360 
21 THPT Tháp Mười 535 38,100 542 0 0 542 
22 THPT Mỹ Quý 265 35,800 259 7 0 266 
23 THPT Trường Xuân 360 32,600 340 20 0 360 
24 THPT Phú Điền 315 35,500 311 4 0 315 
25 THPT Đốc Binh Kiều 225 35,300 156 69 0 225 
26 THPT Tràm Chim 481 34,400 489 2 0 491 
27 THPT Tam Nông 405 34,500 405 3 0 408 
28 THCS và THPT Hoà Bình 135 33,300 118 20 0 138 
29 THCS - THPT Phú Thành A 180 34,700 180 0 0 180 
30 THPT Thanh Bình 1 747 37,500 752 0 0 752 
31 THPT Thanh Bình 2 540 35,100 539 5 0 544 
32 THCS - THPT Tân Mỹ 225 35,100 152 76 0 228 
33 THPT Hồng Ngự 1 604 36,000 500 104 0 604 
34 THPT Chu Văn An 495 38,300 497 0 0 497 
35 THPT Hồng Ngự 2 362 34,400 336 28 0 364 
36 THPT Hồng Ngự 3 495 35,800 491 7 0 498 
37 THPT Long Khánh A 270 36,000 270 0 0 270 
38 THPT Tân Hồng 477 36,900 482 0 0 482 
39 THPT Tân Thành 260 34,100 217 43 0 260 
40 THCS và THPT Giồng Thị Đam 260 35,300 228 33 0 261 

Tổng 17.247   16.348 1.014 17 17.362 
 _______________________ 
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